ỦY BAN NHÂN DÂN
           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC  
                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 Số: 1255/QĐ-UBND  
                    Đồng Xoài, ngày 17 tháng 6 năm 2008
QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: 
Xây dựng đường vào khu đất sản xuất thuộc Chương trình 134 
tại xã Phú Nghĩa, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước (dài 3.881 mét)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ ban hành, sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 490/TTr-SKHĐT ngày 10/6/2008, theo Tờ trình số 17/TTr-BDT ngày 26/3/2008 của Ban Dân tộc, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Xây dựng đường vào khu đất sản xuất thuộc Chương trình 134 tại xã Phú Nghĩa, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước (dài 3.881 mét), với nội dung chính như sau:

1. Tên công trình: Xây dựng đường vào khu đất sản xuất thuộc Chương trình 134 tại xã Phú Nghĩa, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước (dài 3.881 mét).

2. Chủ đầu tư: Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước.

3. Tổ chức tư vấn lập BCKTKT: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Tân Phước.

4. Chủ nhiệm lập BCKTKT: KS. Nguyễn Văn Răng.

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Xây dựng tuyến đường vào khu đất thuộc Chương trình 134 tại xã Phú Nghĩa, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước dài 3.881 mét, nhằm tạo điều kiện thuận lợi và phục vụ trực tiếp cho 406 hộ đồng bào dân tộc thiểu số được cấp đất sản xuất có đường giao thông đi vào khu đất sản xuất canh tác, ổn định nơi ở và sản xuất; đồng thời góp phần vào việc đảm bảo an ninh chính trị, ổn định phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào dân tộc trên địa bàn xã Phú Nghĩa, huyện Phước Long nói riêng và toàn tỉnh nói chung.
6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

a) Phần đường:

Tổng chiều dài toàn tuyến: 3.881 m, bao gồm 3 tuyến (Tuyến 1 dài 2.789m; tuyến 2 dài 233m; tuyến 3 dài 869m); tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại A với các chỉ tiêu kỹ thuật :

- Bề rộng nền đường: 5,5m
- Bề rộng mặt đường: 5,0m
- Vận tốc thiết kế: 15 km/h
- Kết cấu mặt đường: Trải lớp sỏi đỏ dày 15cm lu lèn K= 0,98; mô đun đàn hồi yêu cầu Eyc = 780daN/cm2
- Độ dốc ngang mặt đường : 4%
- Độ dốc dọc lớn nhất: 11%
- Bán kính đường cong nhỏ nhất: 15m
- Tải trọng  thiết kế: Trục bánh xe 8 tấn/trục
- Hệ thống thoát nước dọc: Đào mương hình tam giác sâu 0,45m tính từ vai đường hoàn thiện có mái taluy trong 1/1,5, taluy ngoài 1/1.

- Hệ thống thoát nước ngang: Toàn tuyến có 10 vị trí được đặt cống mới bằng bê tông cốt thép, cụ thể như sau :

+ Tuyến 1: Gồm 07 vị trí đặt cống (02 cống hộp 800x800, L=12m đặt tại Km0+005, Km0+521; 01 cống tròn D1000, L=6m đặt tại Km0+842; 01 cống hộp 800x800, L=6m đặt tại Km1+132; 01 cống tròn 2D1000, L=8m đặt tại Km1+210; 01 cống hộp 800x800, L=6m đặt tại Km2+287; 01 cống hộp 2mx3m, L=7m đặt tại Km2+546);
+ Tuyến 2: Gồm 01 cống hộp 800x800, L=6m đặt tại Km0+106;
+ Tuyến 3: Gồm 02 vị trí cống (01 cống hộp 800x800, L=12m đặt tại km0+006; 01 cống hộp 800x800, L=6m đặt tại Km0+400).

b) Phần cầu: Toàn tuyến xây dựng mới 02 cầu được xây dựng trên tuyến 1 (01 cầu liên hợp, L=18m tại Km0+305,5 và 01 cầu liên hợp, L=12m tại Km1+365), với các thông số kỹ thuật như sau:

+ Quy mô công trình: Loại cầu vĩnh cửu
+ Tải trọng tính toán cầu: H13; XB60
+ Chiều dài cầu: 18m
+ Khổ cầu:

* Phần xe cơ giới: 4,0m
* Lan can 2 bên: 2x0,2m
+ Kết cấu nhịp: 01 nhịp đơn giản, gồm 6 dầm I 596, khoảng cách giữa các dầm chủ là 0,7m
+ Mố cầu: Gồm 02 mố nặng bằng BTCT đá 1x2 M250
+ Bản mặt cầu bằng BTCT đá 1x2 M250 dày 14cm, đặt lưới thép d6 cách khoảng 10cm đổ lớp bê tông đá 1x2 M250 bảo vệ và tạo độ dốc
+ Tường cánh đổ bằng BTCT đá 1x2 M250.

7. Địa điểm xây dựng: Xã Phú Nghĩa, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước.

8. Phương án xây dựng: Xây dựng mới.

9. Loại công trình: GTNT loại A.

10. Phương án giải phóng mặt bằng: Công trình được xây dựng trên địa bàn xã Phú Nghĩa, huyện Phước Long toàn tuyến bám theo đường mòn và đường cũ đến khu vực cấp đất cho đồng bào dân tộc thuộc Chương trình 134 có diện tích chiếm dụng đất không lớn và không ảnh hưởng đến dân cư trong khu vực. Do vậy, việc giải tỏa đền bù đất và hoa màu cho người dân trong khu vực hầu như là không có và người dân trong khu vực đồng tình ủng hộ đất để xây dựng công trình rất thuận tiện cho công tác thi công. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng, UBND xã Phú Nghĩa sẽ cam kết vận động các hộ dân trong khu vực tự tiến hành giải tỏa như đã cam kết giữa Chủ đầu tư và địa phương. 

11. Tổng mức đầu tư: 3.204.756.931 đồng (Ba tỷ, hai trăm lẻ bốn triệu, bảy trăm năm mươi sáu ngàn, chín trăm ba mươi mốt đồng).

Trong đó:

- Giá trị xây dựng sau thuế 
:
2.522.587.543 đồng
- Chi phí quản lý dự án

:
     46.359.853 đồng
- Chi phí tư vấn xây dựng
:
   308.036.782 đồng
- Chi phí khác 


:
     36.431.214 đồng
- Chi phí dự phòng

:
   291.341.539 đồng.

12. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

13. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

14. Thời gian thực hiện: Năm 2008 - 2009.

15. Kế hoạch đấu thầu: 

15.1. Phần công việc đã thực hiện:

- Chi phí tư vấn khảo sát và lập BCKTKT: 

+ Giá trị: 166.095.051 đồng;
+ Hình thức lựa chọn Nhà thầu: Chỉ định thầu;
+ Hình thức thực hiện hợp đồng: Theo tỷ lệ phần trăm.

- Chi phí thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và thẩm định hồ sơ dự án.

15.2. Phần công việc không đấu thầu: 
- Chi phí quản lý dự án và chi phí khác
- Chi phí thẩm tra quyết toán.

- Chi phí bảo hiểm công trình.

15.3. Phần công việc tổ chức đấu thầu : 

a) Gói thầu tư vấn: Hồ sơ BCKTKT xây dựng công trình được chia thành 02 gói thầu, cụ thể như sau:
- Lập hồ sơ mời thầu và phân tích lựa chọn nhà thầu:

+ Giá trị: 6.578.513 đồng;
+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu;
+ Hình thức thực hiện hợp đồng: Theo tỷ lệ phần trăm.

- Tư vấn giám sát thi công xây lắp:

+ Giá trị: 58.588.332 đồng;
+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu;
+ Hình thức thực hiện hợp đồng: Theo tỷ lệ phần trăm.

b) Gói thầu xây dựng công trình: Hồ sơ BCKTKT xây dựng công trình được chia thành 01 gói thầu, cụ thể như sau:

- Tên gói thầu: Xây dựng đường vào khu đất thuộc Chương trình 134 tại xã Phú Nghĩa, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước (dài 3.881 mét).
- Giá gói thầu: 2.522.587.543 đồng (Hai tỷ, năm trăm hai mươi hai triệu, năm trăm tám mươi bảy ngàn, năm trăm bốn mươi ba đồng).

-  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đầu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý II/2008.

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng điều chỉnh giá.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày (kể cả ngày nghỉ, lễ).

Điều 2. Ban Dân tộc là Chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và tổ chức thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1.

Điều 3. Các ông (bà):Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông - Vận tải, Nông nghiệp & PTNT, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Phước Long; Chủ tịch UBND xã Phú Nghĩa, huyện Phước Long; Giám đốc Ban QLDA các Chương trình mục tiêu phát triển vùng đồng bào dân tộc tỉnh Bình Phước; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.


KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Lợi
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